
KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN 
XUẤT XỨ HÀNG HÓA C/O 

1. VĂN BẢN PHÁP QUY.

2. KIỂM TRA CO.

3. CƠ CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT 
XỨ.

4. HỎI VÀ ĐÁP.





HÌNH THỨC CO

 Đặc điểm chung của CO 
các mẫu FTAs: khổ A4, 
tiếng Anh. 



HÌNH THỨC CO

C/O mẫu D:

- Giấy trắng.

- 1 bản gốc và 2 bản copy.

- C/O cấp thông thường.

- Chữ ký tay, con dấu đóng 
bằng tay.



HÌNH THỨC CO

C/O mẫu E:

- 01 bản gốc màu be 

- và 02 bản copy màu 
xanh nhạt

- C/O cấp thông thường

- Chữ ký tay, con dấu 
đóng bằng tay



HÌNH THỨC CO

C/O mẫu AK:

- Giấy trắng.

- 1 bản gốc và 2 bản 
copy.

- C/O cấp điện tử.



HÌNH THỨC CO

C/O mẫu AI

- 01 bản gốc và 03 bản 
copy

- C/O cấp thông 
thường

- Chữ ký tay, con dấu 
đóng bằng tay



HÌNH THỨC CO

C/O mẫu AANZ:

- Giấy trắng.

- 1 bản gốc và 2 bản copy.

- C/O có con dấu và chữ ký 
thông thường hoặc điện 
tử.



HÌNH THỨC CO

Mẫu AJ 

ASEAN: Giấy trắng, 1 bản gốc 
và 2 bản copy, cấp thường.

Nhật:

01 bản gốc màu vàng nhạt, 
cấp điện tử



HÌNH THỨC CO

Mẫu JV :

VN:

- Giấy trắng, 1 bản gốc và 2 
bản copy.

- Cấp thường.

Nhật: 

- 01 bản gốc màu xanh nhạt.

- Cấp điện tử.



CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP 
C/O là ai?



ASEAN

CƠ QUAN
CHÍNH PHỦ

Bộ Công 
Thương

Bộ Thương Mại
Cơ quan 
Hải quan



TRUNG QUỐC

TC kiểm tra, kiểm 
dịch hàng hoá XNK



HÀN QUỐC 

Cơ quan Hải quan Phòng TM&CN



Nhật Bản 

 Phòng Thương Mại và Công nghiệp 



 Phòng Thương Mại và Công nghiệp. 

 Tập đoàn Công nghiệp Úc.

ANZ



NZ

 Hiệp hội các nhà SX&XK.

 Phòng Thương mại.



Ấn độ

Bộ Thương mại và Công nghiệp.



CHI LÊ

 Phòng Thương mại quốc gia (CNC).

 Hiệp hội phát triển doanh nghiệp (SFF).



THỜI ĐIỂM CẤP CO

 Trước ngày xuất khẩu.

 Thời điểm XK hoặc trong vòng 03 ngày kể từ 
ngày XK.



THỜI ĐIỂM CẤP CO

 Sau thời điểm xuất khẩu (không quá 1 năm kể 
từ ngày giao hàng



THỜI ĐIỂM CẤP CO

 Mẫu  AI: Thời điểm XK hoặc trong vòng 03 
ngày làm việc kể từ ngày XK.



XÁC ĐỊNH NGÀY XUẤT KHẨU

 Đường biển: ngày xếp hàng lên tầu/ ngày 
phát hành BL



XÁC ĐỊNH NGÀY XUẤT KHẨU

 Đường hàng không: ngày chuyến 
bay(flight date)/ ngàyphát hành BL



XÁC ĐỊNH NGÀY XUẤT KHẨU

 Đường bộ: ngày giao 
hàng tại CK xuất của 
nước XK.



Thời hạn hiệu lực của C/O

 1 năm kể từ ngày cấp.

 Có giá trị cho 1 lần NK.



TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG CO NHIỀU LẦN

- Hàng nhập khẩu từ kho ngoai quan (cv 
2677/TCHQ-GSQL ngày 6/6/2011).



TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG CO NHIỀU LẦN

- Hàng nhập khẩu theo tờ khai đăng ký một 
lần.



TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG CO NHIỀU LẦN

Thực hiện: lập phiếu theo dõi trừ lùi CO.



Miễn nộp CO

Trị giá FOB<= 200USD 



TIÊU CHÍ XUẤT XỨ TRÊN CO

- Quy định tại Thông tư hướng 
dẫn thực hiện FTAs.

- Cách ghi tiêu chí xuất xứ: mặt 
sau CO (phần overleaf notes).

VD: CO form D : RVC 40%

CO form AJ,JV, AANZ: RVC



TIÊU CHÍ XUẤT XỨ TRÊN CO

WO: thuần túy.

- RVC/LVC: hàm lượng khu vực/quốc gia

- CTC: chuyển đổi mã số HS, gồm:

+ CC: chuyển đổi chương.

+ CTH: chuyển đổi nhóm.

+ CTSH: chuyển đổi phân nhóm.

- SP: quá trình gia công chế biến.

- ACU: cộng gộp

- DMI: quy tắc tối thiểu.



Trị giá FOB

Ghi tại ô số 9 trên C/O.
(Form D&AK: cv 139/TCHQ-GSQL ngày 

7/1/2014 và 292/GSQL-TH ngày 
12/3/2014

- chỉ ghi trị giá FOB d/v tiêu chí xuất xứ 
RVC.

- Thời hạn thực hiện riêng cho CPC và 
Myanmar)



Trị giá FOB

- Form AANZ:

ASEAN: ghi trên CO

ANZ: không ghi trên CO, nhưng kèm bản 
khai của người XK về trị giá FOB. 



Trị giá FOB

- Form AJ: 

ASEAN: ghi trên CO

Nhật Bản: không yêu cầu.

- JV: không ghi trị giá FOB.



Xử lý C/O cấp lỗi

Form D, AJ, AK, JV, AANZ:

- CQ cấp phát hành C/O mới thay thế 

- CQ cấp sửa đổi nội dung sai trên C/O. 

- CQ cấp giải trình, xác nhận C/O hợp lệ 
qua thư điện tử hoặc công hàm.

(CV 887/TCHQ-GSQL ngày 8/2/2013)



Xử lý C/O cấp lỗi

Form E,AI: 

- C/O cấp lỗi được CQ cấp sửa đổi, chứng 
nhận.

- C/O cấp mới thay thế: không chấp nhận. 
(Trường hợp xem xét: Cơ quan cấp C/O 
có thư xác nhận/ thông báo cấp thay thế 
đối với C/O cấp lỗi đã được gửi xác minh)



C/O cấp sau (ISSUED 
RETROACTIVELY)

Cấp sau 3 ngày kể từ ngày XK và trong vòng 01 năm kể 
từ ngày giao hàng.



C/O cấp sau (ISSUED 
RETROACTIVELY)

- Form D,E,AJ,JV,AANZ: đánh dấu vào ô 
“ISSUED RETROACTIVELY” tại ô số 13.

- Form AK,AI: có dòng chữ ISSUED 

RETROACTIVELY 



C/O giáp lưng

- Điều kiện cấp: C/O gốc còn hiệu 

lực.



C/O giáp lưng

Thời điểm xin cấp C/O mẫu  D, E, AK, AANZ, AI: 
khi hàng đang được vc qua nước thành viên 
trung gian hoặc trong khu phi thuế quan.



C/O giáp lưng

Form E, AK, AJ, AI:

Người NK đầu tiên và người XK xin cấp 
C/O giáp lưng là một



C/O giáp lưng

Thời hạn hiệu lực của CO giáp lưng:
- Form E, AANZ, AI không vượt quá 

thời hạn hiệu lực của C/O gốc.
- Các form khác: không quy định cụ 

thể.



C/O giáp lưng

Cơ quan cấp C/O: Tổ chức cấp C/O theo – quy định.

- Form E của TQ: cơ quan HQ)



C/O giáp lưng

Form JV và các Form song phương: không thực 
hiện quy định về C/O giáp lưng.



Xử lý mất CO

 Cấp bản sao chứng thực của CO gốc, 
ghi dòng chữ “CERTIFIED TRUE 
COPY”.



Xử lý mất CO

Form AJ, JV : cấp CO mới hoặc 
bản sao chứng thực.



Xử lý mất CO

 Trong khoảng thời gian hiệu lực của CO 
gốc.

 Ngày cấp của bản gốc.



Xử lý mất CO

 Form AI: người XK nộp 
bản sao thứ 4.

 Form E: người XK nộp 
bản sao thứ 3.



Các anh/chị truy cập nhóm zalo để thảo luận và tải tài liệu. Trân trọng cảm ơn!


